
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCCA21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,925,000

1 65DCCA22452 Đinh Việt Anh 24/12/1995 4.9 D 2.3 F 2.7 F 2.9 F 7.5 B 5.8 C 4.4 D 7.3 B 3 45,000

2 65DCCA20513 Vũ Tuấn Anh 14/09/1995 4.8 D 2.4 F 2.8 F 6.3 C+ 5.9 C 5.6 C 3.9 F 2.1 F 4 60,000

3 65DCCA23350 Phan Ngọc Bảo 05/10/1996 7.6 B 2.1 F 2.8 F 7.1 B 6.5 C+ 6.3 C+ 5.0 D+ 6.6 C+ 2 30,000

4 65DCCA22703 Nguyễn Văn Cảnh 03/07/1994 0.0 F 1.8 F 2.8 F 6.8 C+ 3.7 F 5.3 D+ 3.3 F 2.4 F 5 75,000

5 64DCCA3028 Trần Văn Cảnh 04/11/1990 0.0 F 0.0 F 2.0 F 2.4 F 0.9 F 2.4 F 4 60,000

6 65DCCA22450 Nguyễn Minh Chiến 11/11/1996 5.1 D+ 2.4 F 2.0 F 6.0 C+ 6.5 C+ 2.1 F 5.2 D+ 2.4 F 4 60,000

7 65DCCA22049 Nguyễn Như Chiến 18/03/1996 5.9 C 8.0 B+ 5.4 D+ 7.3 B 9.0 A 6.1 C+ 8.0 B+ 0 0

8 65DCCA23845 Đặng Thành Công 23/01/1996 3.8 F 2.3 F 2.4 F 1.7 F 3.1 F 5.3 D+ 2.1 F 6 90,000

9 65DCCA22451 Mai Thế Cường 19/11/1995 3.3 F 2.7 F 3.5 F 4.4 D 0.0 F 4.4 D 3.8 F 4 60,000

10 65DCCA20511 Nguyễn Tiến Dũng 11/10/1996 3.9 F 2.1 F 2.7 F 6.1 C+ 4.2 D 5.2 D+ 3.1 F 4 60,000

11 65DCCA22813 Trần Tiến Dũng 22/01/1995 5.9 C 6.3 C+ 5.6 C 5.8 C 7.2 B 5.8 C 7.3 B 0 0

12 65DCCA23518 Hoàng Hữu Duy 25/07/1996 7.3 B 8.3 B+ 3.5 F 6.7 C+ 8.4 B+ 5.6 C 6.6 C+ 1 15,000

13 65DCCA21715 Doãn Văn Đài 19/07/1996 2.0 F 2.4 F 2.8 F 2.2 F 4.4 D 5.3 D+ 1.5 F 2.4 F 6 90,000

14 65DCCA23344 Bùi Đắc Đạo 06/09/1996 4.2 D 2.0 F 2.4 F 2.1 F 2.6 F 7.7 B 4.9 D 5.9 C 4 60,000

15 65DCCA20508 Hoàng Tuấn Đạt 25/06/1996 3.7 F 6.3 C+ 4.7 D 2.5 F 4.5 D 5.3 D+ 7.3 B 7.4 B 2 30,000

16 65DCCA23519 Nguyễn Quang Đạt 24/05/1996 5.4 D+ 2.6 F 3.0 F 4.1 D 3.1 F 3 45,000

17 65DCCA20509 Nguyễn Văn Đạt 13/11/1996 4.3 D 2.8 F 3.7 F 3.1 F 4.2 D 5.6 C 3.1 F 4 60,000

18 65DCCA20534 Trần Công Đoàn 27/11/1996 2.7 F 2.1 F 3.9 F 2.3 F 4.0 D 4.6 D 4.0 D 3.1 F 5 75,000

19 65DCCA23074 Trần Văn Đức 08/10/1995 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

20 65DCCA22706 Vũ Minh Đức 12/04/1994 4.1 D 4.1 D 4.2 D 4.5 D 6.1 C+ 6.7 C+ 4.5 D 0 0

21 65DCCA20535 Đặng Trần Minh Hải 03/02/1996 3.9 F 6.6 C+ 2.8 F 2.5 F 5.6 C 3.8 F 6.6 C+ 4 60,000

22 65DCCA20510 Hoàng Công Hải 20/10/1996 0.0 F 6.6 C+ 5.3 D+ 6.9 C+ 5.4 D+ 3.7 F 5.2 D+ 1 15,000

23 65DCCA21716 Lê Hoàng Hải 03/10/1996 5.9 C 2.4 F 3.8 F 5.6 C 5.6 C 3.7 F 2.4 F 4 60,000

24 65DCCA20530 Lưu Hải 15/04/1996 5.2 D+ 4.7 D 3.2 F 4.1 D 5.4 D+ 3.7 F 4.7 D 3.1 F 3 45,000

25 65DCCA20522 Mai Đại Hải 07/05/1995 3.8 F 2.4 F 3.3 F 6.2 C+ 3.5 F 3.6 F 5.2 D+ 5 75,000

26 65DCCA20520 Đinh Trọng Hiền 21/02/1996 4.2 D 2.3 F 2.0 F 2.9 F 2.6 F 2.9 F 2.4 F 6 90,000

27 64DCCA3022 Mai Xuân Hiếu 03/10/1995 0.0 F 0 0

28 65DCCA20503 Nguyễn Xuân Hòa 20/08/1996 5.3 D+ 3.2 F 4.6 D 8.0 B+ 3.1 F 6.3 C+ 4.9 D 4.5 D 2 30,000

29 65DCCA22455 Trần Huy Hoàng 16/08/1996 5.8 C 2.1 F 4.3 D 2.2 F 4.0 D 3.6 F 3.1 F 7.9 B 4 60,000

30 65DCCA21710 Nguyễn Trọng Hùng 10/02/1996 7.0 B 8.9 A 8.9 A 6.2 C+ 6.0 C+ 7.5 B 5.5 C 0 0

31 65DCCA23846 Nguyễn Đức Huy 17/07/1996 4.8 D 6.0 C+ 3.3 F 6.1 C+ 5.4 D+ 4.1 D 3.1 F 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,925,000
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32 65DCCA21711 Nguyễn Trí Hưng 08/01/1996 4.1 D 2.4 F 2.0 F 5.3 D+ 4.9 D 2.0 F 2.4 F 4 60,000

33 65DCCA20514 Trần Công Khanh 12/12/1996 6.2 C+ 3.8 F 3.3 F 4.0 D 3.1 F 6.2 C+ 5.8 C 3.1 F 4 60,000

34 65DCCA23946 Phạm Văn Khoa 20/07/1996 3.2 F 2.4 F 4.2 D 4.4 D 5.9 C 3.5 F 3.6 F 5.2 D+ 4 60,000

35 65DCCA22048 Mai Thái Lương 08/10/1996 6.1 C+ 2.3 F 6.1 C+ 6.6 C+ 7.9 B 6.6 C+ 6.1 C+ 7.3 B 1 15,000

36 65DCCA22812 Nguyễn Quang Minh 03/09/1996 4.7 D 5.6 C 2.8 F 4.1 D 7.0 B 6.6 C+ 3.1 F 2 30,000

37 65DCCA23520 Nguyễn Văn Nghị 18/12/1996 0.0 F 0.0 F 3.9 F 4.4 D 1.9 F 2.4 F 3 45,000

38 65DCCA20524 Đào Văn Nguyên 11/07/1996 3.2 F 3.4 F 2.2 F 5.6 C 0.0 F 5.2 D+ 3.1 F 4 60,000

39 65DCCA21714 Lê Hoàng Ninh 05/08/1996 0.0 F 2.3 F 2.8 F 8.0 B+ 6.8 C+ 4.4 D 3.3 F 4.5 D 3 45,000

40 65DCCA23343 Bùi Nhật Quang 11/03/1996 5.3 D+ 6.2 C+ 3.9 F 2.3 F 6.5 C+ 5.1 D+ 5.2 D+ 3.8 F 3 45,000

41 65DCCA20536 Bùi Ngọc Quân 24/03/1996 2.3 F 2.3 F 2.8 F 3.7 F 4.9 D 6.5 C+ 5.3 D+ 2.4 F 5 75,000

42 65DCCA24440 Nguyễn Đức Quân 08/12/1996 4.3 D 7.0 B 4.8 D 5.2 D+ 4.7 D 6.4 C+ 4.3 D 3.1 F 1 15,000

43 65DCCA20531 Lê Quang Quyền 25/12/1996 5.0 D+ 2.4 F 5.3 D+ 4.5 D 5.9 C 7.0 B 4.6 D 4.2 D 1 15,000

44 65DCCA22702 Mai Linh Tâm 08/09/1996 0.0 F 2.4 F 2.4 F 2.0 F 5.6 C 6.5 C+ 2.0 F 2.4 F 5 75,000

45 65DCCA20518 Nguyễn Đức Tâm 20/05/1995 5.8 C 6.9 C+ 8.9 A 6.4 C+ 8.6 A 5.6 C 8.0 B+ 0 0

46 65DCCA22700 Mai Đăng Thành 26/03/1996 5.9 C 0.0 F 3.1 F 4.9 D 5.0 D+ 2.1 F 2.4 F 3 45,000

47 65DCCA23292 Nguyễn Văn Thịnh 11/09/1995 4.4 D 7.3 B 6.1 C+ 7.1 B 5.4 D+ 6.5 C+ 7.0 B 7.3 B 0 0

48 65DCCA20521 Nguyễn Văn Thịnh 09/12/1996 3.6 F 2.1 F 4.5 D 5.3 D+ 3.8 F 6.3 C+ 2.4 F 4 60,000

49 65DCCA22472 Trần Văn Tiến 28/09/1996 2.2 F 3.7 F 2.7 F 2.2 F 3.8 F 3.9 F 1.5 F 4.5 D 7 105,000

50 65DCCA23347 Hoàng Trọng Toản 15/05/1996 6.0 C+ 3.8 F 2.8 F 3.6 F 5.1 D+ 6.2 C+ 5.9 C 4.5 D 3 45,000

51 65DCCA22704 Dương Thị Trang 25/05/1996 8.1 B+ 7.5 B 7.2 B 9.4 A 8.4 B+ 7.9 B 6.6 C+ 0 0

52 65DCCA23346 Cao Ngọc Trân 28/04/1996 4.3 D 6.6 C+ 5.6 C 2.9 F 2.6 F 5.4 D+ 3.8 F 3 45,000

53 65DCCA20537 Nguyễn Thành Trung 06/01/1996 4.3 D 2.4 F 2.9 F 4.9 D 6.6 C+ 4.9 D 3.8 F 3 45,000

54 65DCCA20507 Nguyễn Anh Tú 27/09/1995 3.6 F 2.4 F 2.4 F 1.7 F 5.1 D+ 7.1 B 1.9 F 2.4 F 6 90,000

55 65DCCA22786 Đinh Xuân Tuân 12/03/1995 4.6 D 2.3 F 2.8 F 2.2 F 4.9 D 7.5 B 3.5 F 3.1 F 5 75,000

56 65DCCA20529 Đậu Anh Tuấn 12/03/1996 1.8 F 3.7 F 3.8 F 4.7 D 5.1 D+ 6.2 C+ 5.0 D+ 2.4 F 4 60,000

57 65DCCA22705 Hoàng Anh Tuấn 05/04/1995 1.1 F 0.0 F 2.9 F 5.2 D+ 4.7 D 1.1 F 3.5 F 4 60,000

58 65DCCA20533 Phan Minh Tuấn 14/05/1996 6.1 C+ 7.6 B 7.5 B 7.8 B 8.2 B+ 3.0 F 5.9 C 1 15,000

59 65DCCA22044 Đặng Trần Tùng 07/10/1996 1.6 F 2.0 F 4.8 D 2.8 F 6.3 C+ 1.7 F 2.4 F 5 75,000

60 65DCCA23077 Nguyễn Trung Tuyên 23/02/1996 5.1 D+ 2.0 F 5.6 C 3.3 F 5.1 D+ 8.4 B+ 2.4 F 2.4 F 4 60,000

61 65DCCA20506 Đặng Văn Tuyến 21/10/1996 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 1.5 F 2 30,000

62 65DCCA23345 Nguyễn Thành Văn 11/10/1996 4.2 D 2.1 F 5.9 C 6.8 C+ 6.8 C+ 5.3 D+ 7.2 B 6.6 C+ 1 15,000

63 65DCCA21712 Hoàng Tuấn Vũ 31/10/1996 2.7 F 2.4 F 2.2 F 3.0 F 3.7 F 3.2 F 2.4 F 7 105,000


